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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên: tòa: Ông Phan Văn Y 

Các Thẩm phán: Bà Mai Thị Tú O 

 Ông Phan Tô Ng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Thu Ph, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh D, Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 459/2021/TLPT-HS 

ngày 15 tháng 7 năm 2021 do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 214/2021/HS-ST ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thái Phi Kh; giới tính: nam; sinh năm 1975 tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 156A2 đường Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Nhà không số, Tổ 13, Ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: không; con ông Nguyễn 

Văn H (chết) và bà Nguyễn Thị B; hoàn cảnh gia đình: sống chung với bà Lê 

Ngọc D (không đăng ký kết hôn); có 2 con chung với bà D, con lớn sinh năm 

2000, con nhỏ sinh năm 2005 (bl.114, 166, 167); 

Tiền án, tiền sự: không; 

Bắt, tạm giam: 09/6/2020; 
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 Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo (do gia đình bị cáo mời): Ông Nguyễn Xuân 

H thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt) 

Người bào chữa cho bị cáo (do Tòa án chỉ định): Ông Lương Văn Th 

thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Năm 2018, Nguyễn Thái Phi Kh chung sống như vợ cH với chị Trần Thị 

Ngọc L cùng 02 con riêng của chị L, tại nhà không số, Tổ 13, Ấp 1, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.  Quá trình chung sống, Khanh 

và chị L thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, bắt nguồn từ việc Khanh hay 

ghen tuông, nghi ngờ chị L còn quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Xuân H (là 

cH chị L nhưng đã ly hôn).   

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 07/6/2020, anh H đến nơi ở của chị L tại nhà 

không số, Tổ 13, Ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, với mục đích đưa 02 

con của anh H và chị L đi chơi ở công viên nước Đầm Sen.  Lúc này, bị cáo 

đang nằm ngủ ở trong phòng ngủ và nghe tiếng chị L trả lời anh H là bận công 

việc nên không đi chung được; còn anh H thì đang ngồi trên một chiếc ghế ở 

phòng khách.  Bị cáo nổi cơn ghen và đi vào bếp lấy 01 con dao dài khoảng 

30cm, chạy đến kề dao vào cổ anh H đe dọa.  Thấy vậy, chị Trần Thị Sa My (em 

ruột chị L, sống chung nhà) chạy đến can ngăn, kéo Khanh ra.  Khi bị cáo buông 

anh H ra, anh H lấy điện thoại gọi điện thoại báo công an.  Bị cáo lao đến đẩy 

anh H ngã xuống nền nhà, rồi ngồi trên bụng anh H, bị cáo cầm dao bằng tay 

phải đâm nhiều nhát vào ngực anh H.  Khi dao bị gãy lưỡi, bị cáo vứt dao xuống 

sàn nhà và đi vào bếp lấy 01 con dao khác (loại dao phay dùng chặt xương) để 

làm hung khí tiếp tục tấn công anh H.  Lúc này, anh H vùng dậy, cố bỏ chạy ra 

khỏi nhà, còn chị My thì dắt trẻ Trang (con anh H và chị L) và con của chị My 

chạy lên lầu; còn chị L thì chạy ra ngoài đường tri hô nhờ mọi người căn ngăn.  

Khi anh H chạy đến trước nhà thì bị ngã vào xe ô-tô của ông Huỳnh Thanh 

Tuấn, rồi ngã xuống vũng nước, bị cáo lao đến tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát 

vào vùng đầu, mặt, vai của anh H.  Sau đó, bị cáo cầm dao đi về đến chỗ chị L 

đang đứng, chị L chạy vào nhà ông Đoàn Minh Lĩnh để trốn.  Bị cáo đi đến cửa 

sau nhà ông Lĩnh thì bị ông Lĩnh ngăn lại.  Sau đó, ông Tuấn, ông Lĩnh, ông 

Dương Thanh Tài (là những người hàng xóm), chạy đến, yêu cầu bị cáo bỏ dao 

xuống thì bị cáo mới bỏ con dao trước cửa nhà rồi lấy xe mô-tô chạy đi.  Ngay 

sau đó, anh H được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập 

viện. 
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Nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh 

đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; thu giữ vật chứng 

liên quan, gồm (bl.44–47): 

– 01 con dao bằng kim loại, dài 33,3cm, cán dài 11cm, lưỡi dài 22,3cm, 

bản lưỡi chỗ rộng nhất 8,5cm (do chị My giao nộp); 

– 01 phần lưỡi dao gãy bằng kim loại màu trắng, dài 14cm, bản lưỡi chỗ 

rộng nhất 04cm; 01 phần của con dao, gồm cán dao và một đoạn lưỡi, đoạn lưỡi 

bằng kim loại màu trắng dài 5,8cm, chỗ rộng nhất 4,9cm, một mặt có chữ 

“ZEBRA Stainless Steel”, cán bằng nhựa màu đen dài 12,1cm (thu giữ tại hiện 

trường). 

– 01 cái áo trùm xe ô-tô màu xám (của ông Huỳnh Thanh Tuấn nhưng do 

chị My giao nộp); 

– 03 dấu vết máu thu tại hiện trường. 

Sau khi gây án, bị cáo chạy xe mô-tô về tỉnh An Giang lẩn trốn.  Ngày 

09/6/2020, bị cáo quay về nhà chị L thì bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ. 

Cơ quan công an có thu giữ của bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Masstel màu 

trắng-đỏ. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên, phù hợp với hiện trường vụ án, 

kết quả giám định pháp y, vật chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án (bl.125-137). 

Bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số 678/TT.20 ngày 09/7/2020 của 

Trung tâm Pháp y – Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận về thương tích 

trên thi thể và nguyên nhân làm anh Nguyễn Xuân H chết như sau (bl.52):  

– Có nhiều thương tích trên cơ thể. 

– Có 01 vết thương thấu ngực (vết thương 1) gây: 

+ Thủng da, cơ; đứt sụn sườn 3. 

+ Thủng phổi. 

+ Thủng tim. 

+ Tràn máu khoang màng phổi trái. 

– Kết quả xét nghiệm mô bệnh học: 

+ Đứt thủng da. 

+ Đứt thủng vách liên thất. 

+ Đứt thủng phổi. 
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– Kết quả xét nghiệm độc chất: không phát hiện. 

– Kết quả xét nghiệm nhóm máu: A. 

– Nguyên nhân chết: Choáng mất máu cấp do vết thương thấu ngực trái gây 

thủng phổi, thủng tim (bl.52-59). 

Theo kết luận giám định số 1080-20/KLGĐ-SV ngày 01/7/2020 của Phòng 

kỹ thuật hình sự – Công an Thành phố Hồ Chí Min thì các đấu vết màu nâu đỏ 

có trên các các con dao, lưỡi dao và áo trùm xe ô-tô là máu người, thuộc nhóm 

máu A (cùng với nhóm máu của anh H). 

Căn cứ vào Công văn số 678-GT/TT.20 ngày 28/9/2020 của Trung tâm 

Pháp y – Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giải thích pháp y nạn nhân Nguyễn 

Xuân H, xác định được như sau: 

– Vết thương ngực trái thấu ngực (vết thủng da hình bầu dục tại liên sườn 2 

đường trung đòn trái), bờ mép sắc gọn, một đầu nhọn một đầu tù, kích thước 3,5 

x 1,2cm.  Vết thương có chiều hướng từ trước ra sau từ trên xuống dưới từ trái 

sang phải: thấu ngực, thủng phổi, thủng tim. 

– Con dao bị gãy lưỡi thu giữ được khi còn nguyên phù hợp gây ra được 

vết thương nêu vừa nêu; còn con dao màu đen lưỡi bằng không gây ra được. 

Diễn tiến như Khanh mô tả cầm dao đâm vào ngực anh H là phù hợp, gây ra 

được vết thương 1 làm anh H tử vong. 

– Các thương tích tại mặt ngoài 1/3 trên đùi phải, mặt sau khuỷu tay phải 

do phần cơ chế tác động vào vật tày nhám gây ra. Thương tích tại mặt mu các 

ngón và bàn chân trái do bị chà xát xuống mặt đường.  Cả hai con dao thu giữ 

được đều không gây ra được các thương tích này. 

– Các thương tích còn lại thì cả hai con dao đều có thể tạo ra được. 

– Diễn tiến vụ việc như bị cáo khai trình là phù hợp có thể tạo ra được các 

thương tích này (bl.71). 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 214/2021/HSST ngày 28-5-2021 của Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:  

 Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123, điểm e khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 

1 và khoản 2 Điều 51, Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bổ 

sung năm 2017; Điều 106, khoản 4 Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 585, Điều 591, Điều 593, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015,  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Phi Kh Tử hình về tội “Giết người”; 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự; về xử 

lý vật chứng và tài sản thu giữ; quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định 

của pháp luật. 
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Ngày 04/6/2021, bị cáo Nguyễn Thái Phi Kh có đơn kháng cáo với nội 

dung xin giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thái Phi Kh  vẫn giữ nguyên nội 

dung kháng cáo và xin giảm nhẹ hình phạt.  

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bán án hình sự sơ thẩm số 214/2021/HSST 

ngày 28/5/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia 

tố tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Về hình thức đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên chấp nhận 

xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

Bị cáo Nguyễn Thái Phi Kh bị tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Tử hình về tội 

“Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 bị cáo 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

[1] Nội dung: Tại phiên Tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội 

dung bản án sơ thẩm được tóm tắt nêu trên. 

[2] Nhận định của Hội đồng xét xử: Năm 2018, Nguyễn Thái Phi Kh 

chung sống như vợ cH với chị Trần Thị Ngọc L cùng 02 con riêng của chị L. 

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 07/6/2020, anh H đến nơi ở của chị L tại nhà không 

số tổ 13, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, với mục đích đưa 02 con của 

anh H và chị L đi chơi công viên nước Đầm Sen (anh H và chị L đã ly hôn). Lúc 

này, bị cáo Khanh đang nằm ngủ ở trong phòng ngủ và nghe tiếng chị L trả lời 

anh H là bận công việc nên không đi chung được. Lúc này anh H đang ngồi trên 

một chiếc ghế ở phòng khách. Bị cáo Khanh nổi cơn ghen đi vào bếp lấy 01 con 

dao dài khoảng 30cm, chạy đến kề dao vào cổ anh H đe dọa. Thấy vậy, chị Trần 

Thị Sa My (em ruột chị L, sống chung nhà) chạy đến can ngăn, kéo Khanh ra. 

Khi bị cáo Khanh buông anh H ra, anh H lấy điện thoại gọi điện thoại báo công 

an. Bị cáo lao đến đẩy anh H ngã xuống nền nhà, rồi ngồi trên bụng anh H, bị 

cáo cầm dao bằng tay phải đâm nhiều nhát vào ngực anh H. Khi dao bị gãy lưỡi, 

bị cáo vứt dao xuống sàn nhà và đi vào bếp lấy 01 con dao khác (loại dao phay 

dùng chặt xương) để làm hung khí tiếp tục tấn công anh H. Lúc này, anh H vùng 

dậy, cố bỏ chạy ra khỏi nhà. Khi anh H chạy đến trước nhà thì bị ngã vào xe ô tô 

của ông Huỳnh Thanh Tuấn, rồi ngã xuống vũng nước, bị cáo lao đến tiếp tục 

cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, vai của anh H. Sau đó, bị cáo cầm 

dao đi về đến chỗ chị L đang đứng, chị L chạy vào nhà ông Đoàn Minh Lĩnh để 

trốn. Ngay sau đó, anh H được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong 
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trước khi nhập viện. Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 678/TT.20 

ngày 09/7/2020 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kết 

luận nguyên nhân chết: choáng mất máu cấp do vết thương thấu ngực trái gây 

thủng phổi, thủng tim. 

Như vậy có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Thái Phi Kh đã 

phạm vào tội “Giết người” được quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật 

hình sự  năm 2015 mà cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng người, đúng tội. 

[3] Xét về phần lượng hình: Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt 

nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe 

của công dân được pháp luật bảo vệ. Gây mất mát đau thương cho gia đình bị 

hại và gây tác động rất xấu đến trật tự trị an ở địa phương đồng thời gây hoang 

mang và bất bình trong quần chúng nhân dân. Chỉ vì ghen tuông, bị cáo đã dùng 

một con dao nhọn đâm những nhát chí mạng vào ngực anh H. Khi dao bị gãy 

lưỡi, bị cáo tiếp tục lấy một con dao khác để chém anh H, trong lúc anh H đang 

cố thoát thân và ngã quỵ xuống vũng nước trước nhà, chỉ khi có một số người tri 

hô ngăn cản, yêu cầu bị cáo bỏ dao xuống thì bị cáo mới dừng lại và lên xe chạy 

đi. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có những tình tiết 

giảm nhẹ khác ngoài những tình tiết mà cấp sơ thẩm đã xem xét. Mặt khác, xét 

tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo gây ra thấy rằng: hành vi phạm tội của bị 

cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, cho nên cần thiết phải loại trừ bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn mới tương xứng với tính chất và hành vi phạm 

tội của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

[4] Tại phiên tòa ngày hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát cấp cao đề nghị 

giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 214/2021/HSST ngày 28/5/2021 của Tòa 

án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với nhận định trên của Hội đồng 

xét xử nên được chấp nhận. 

Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên phải chịu tiền án phí 

hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015; 

1. Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn 

Thái Phi Kh; 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 214/2021/HS-ST ngày 28/5/2021 

của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thái Phi Kh phạm tội “Giết người” 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm e khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 

1 và khoản 2 Điều 51; Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017; khỏan 4 Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Phi Kh: Tử hình. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thái Phi Kh phải chịu 200.000 đồng tiền án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo được quyền gởi đơn lên 

chủ tịch nước để xin ân giảm án tử hình. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Các thấm phán 

 

 

 

 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

Mai Thị Tú O         Phan Tô Ng Phan Văn Y 
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Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Phòng thi hành án hình sự- TAND Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trại Tạm giam CA TP Hồ Chí Minh; 

- Bị cáo (qua BGT Trại TG, theo địa chỉ); 

- Lưu P.HCTP, hồ sơ vụ án (DTTP 18B). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

Phan Văn Y 

 
 


